	STT
	Tên và quy cách sản phẩm
	ĐVT
	SL

	1
	- Máy cấp liệu rung
- Phễu chứa 8-10m3
- Motor: 11kw-6IP55/380V
	Cái
	1

	2
	- Hàm nghiền PE 600x900
- Motor: 75kw
	cái
	1

	3
	- Hàm nghiền PE 300x1300
- Motor: 55kw
	Cái
	1

	4
	- Búa nghiền tạo cát trục đứng KT:(O1200xL1400)mm
- Moto: 75kw
	cái
	1

	5
	- Sàng rung phân loại KT 2000x6300)-3 tấng sàng
- Motor 18,5kw
	Cái
	1

	6
	- Guồng quay rửa cát 3016 động cơ 11kw
	Cái
	1

	7
	- Băng tải B1000x14m motor 5,5 kw SL: 1 cầu
	m
	14

	8
	- Băng tải B800x12mx2 cầu + 1 cầu x10m motor 7,5kw
	m
	34

	9
	Băng tải B600x12mx4 cầu + 1 cầu bang gân vx15 m motor 4-5,5kw
	m
	63

	10
	Phễu cấp liệu máy tạo cát chứa 15-20m3
	Bộ
	1

	11
	Sắt xi máy nghiền hàm 600x900 phễu đón trên + phễu đón dưới
	Bộ
	1

	12
	Sắt xi máy nghiền hàm 300x1300 phễu đón trên+phễu đón dưới
	Bộ
	2

	13
	Sắt xi máy nghiền búa đứng phễu đón trên + phễu đón dưới
	Bộ
	2

	14
	 Tủ điện điều khiển toàn bộ dây truyền
	Bộ
	1

	15
	Dây và cáp điện nội bộ động cơ dưới 30kw cáp đồng, động cơ trên 30KW cáp AC vặn xoắn
	Bộ
	1
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